
1 Abilis Foundation Phần Lan Hoạt động 230/CNV-HĐ

2
Academie d'Architecture 

France - Viet Nam
AAFV Pháp Hoạt động 481/CNV-HĐ

3 ActionAid International AAI Hà Lan Văn phòng Đại diện 38/CNV-VPĐD

4 Activity International AI Hà Lan Hoạt động 236/CNV-HĐ

5 Adoptionscentrum ACS Thụy Điển Văn phòng Đại diện 64/CNV-VPĐD

6
Agricultural Development 

Denmark Asia
ADDA Đan Mạch Văn phòng Đại diện 05/CNV-VPĐD

7 Agrisud International Pháp Hoạt động 415/CNV-HĐ

8 Aide à l'Enfance du Viet Nam AEVN Pháp Hoạt động 308/CNV-HĐ

9 Aide et Action AEA Pháp Văn phòng Đại diện 56/CNV-VPĐD

10 Alliance Anti Traffic AAT Pháp Văn phòng Dự án 25/CNV-VPDA

11 Allianz Mission AM Đức Văn phòng Dự án 78/CNV-VPDA Đang làm thủ tục chuyển đổi

12
ALYT Solidarité Formation 

Santé
ALYT Pháp Hoạt động 354/CNV-HĐ

13

Asie Horizon 2020 - Agence 

Pour le Viet Nam d'Etudes 

Economiques et de Conseil

A.V.E.C Pháp Hoạt động 494/CNV-HĐ

14
Association Batik 

International
Pháp Hoạt động 256/CNV-HĐ

15
Association d'Amittié Franco - 

 Vietnamienne
AAFV Pháp Hoạt động 498/CNV-HĐ

16
Association de Soutien aux 

orphelins du Vietnam
ASSORV Pháp Hoạt động 106/CNV-HĐ

17

Association d'Entraide 

Vietnam Hue Suisse (Aide à 

l'Enfants pour le Vietnam à 

Hue)

AEVHS Thụy Sỹ Hoạt động 264/CNV-HĐ

18

Association des Parents 

d'Eleves du Lycée Francais 

Alexandre Yersin

APE LFAY Pháp Hoạt động 53/CNV-HĐ

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI KHU VỰC CHÂU ÂU

NĂM 2023

Thời gian cập nhật: Tháng 4/2024

STT Tên Tổ chức Tên viết tắt Quốc tịch Loại hình Giấy đăng ký
Số hiệu Giấy đăng 

ký
Ghi chú



19

Association Francophone 

D'Entraide et de Promotion 

des Sciences de la Vie

AFEPS Pháp Hoạt động 192/CNV-HĐ

20

Association pour le 

Developpement Médical au 

Vietnam

ADM Pháp Hoạt động 510/CNV-HĐ

21 Associazione ACTI espérance ACTI Thụy Sỹ Hoạt động 306/CNV-HĐ

22 Basicneeds BN Anh Hoạt động 184/CNV-HĐ

23 Bread for the World Đức Văn phòng Đại diện 32/CNV-VPĐD

24 Bretagne - Viet Nam BVN Pháp Hoạt động 542/CNV-HĐ

25 Care for Children CfC Anh Hoạt động 432/CNV-HĐ

26 Care the People CTP I-ta-li-a Hoạt động 03/CNV-HĐ

27

Centre for Tropical Medicine - 

 Oxford University Clinical 

Research Unit

CTM/OUCRU Anh Văn phòng Đại diện 49/CNV-VPĐD

28 Chance to grow e.V. Đức Hoạt động 505/CNV-HĐ

29

Children Action, Foundation 

pour la Protection de 

l'Enfance et l'Action 

humanitaire

CA Thụy Sỹ Hoạt động 123/CNV-HĐ

30
Christina Noble Children's 

Foundation
CNCF Anh Văn phòng Dự án 68/CNV-VPDA Đang làm thủ tục chuyển đổi

31 Coup de Pouce Viet Nam Pháp Hoạt động 166/CNV-HĐ

32
Danish Vietnamese 

Association
DVA Đan Mạch Hoạt động 294/CNV-HĐ

33 Dansk Handicap Forbund DHF Đan Mạch Hoạt động 413/CNV-HĐ

34
Danske Døves Landsforbund 

(Danish Deaf Association)
DDL Đan Mạch Hoạt động 434/CNV-HĐ

35

Deutsch - Vietnamesische 

Gesellschaft zur Forderung 

der Medizin in Vietnam e.V.

DEVIEMED 

e.V.
Đức Hoạt động 468/CNV-HĐ

36

Deutsche Sparkassenstiftung 

für internationale Kooperation 

e.V.

DSIK Đức Hoạt động 487/CNV-HĐ

37
Deutscher Genossenschafts-

und Raiffeinesenverband e.V.
DGRV Đức Hoạt động 348/CNV-HĐ



38 Earthworm Foundation  Thụy Sỹ Hoạt động 533/CNV-HĐ

39 Ecole pour Tous au Vietnam EPTV Pháp Hoạt động 107/CNV-HĐ

40 Ecole Sauvage Pháp Hoạt động 515/CNV-HĐ

41 Enfance Espoir EE Pháp Hoạt động 502/CNV-HĐ

42 Enfance Partienariat Viet Nam EPVN Pháp Hoạt động 375/CNV-HĐ

43 Enfants d'Asie Pháp Hoạt động 433/CNV-HĐ

44 Entrepreneure du Monde EDM Pháp Hoạt động 194/CNV-HĐ

45 Espoir Pour un Enfant EPE Pháp Hoạt động 78/CNV-HĐ

46 Eyecare Foundation ECF Hà Lan Văn phòng Dự án 86/CNV-VPDA

47 Facing the world Anh Hoạt động 337/CNV-HĐ

48
Fédération Handicap 

International
HI Pháp Hoạt động 421/CNV-HĐ

49

Flemish Association for 

Development Cooperation 

and Technical Assistance

VVOB Bỉ Văn phòng Đại diện 57/CNV-VPĐD

50 Föreningen För Barnens Bästa FBB Thụy Điển Hoạt động 209/CNV-HĐ

51
Foundation for Innovative 

New Diagnostics
FIND Thụy Sỹ Văn phòng Dự án 110/CNV-VPDA

52 Frankfurt Zoological Society FZS Đức Văn phòng Dự án 69/CNV-VPDA Đang làm thủ tục chuyển đổi

53 Fraternite Europe Asie FEA Pháp Hoạt động 247/CNV-HĐ

54

Freundeskreis für 

Internationale 

Tubekulosehilfe e.V. (Friends 

for International Tuberculosis 

Relief)

FIT Đức Văn phòng Dự án 107/CNV-VPDA

55 Friedrich - Ebert - Stiftung FES Đức Văn phòng Đại diện 14/CNV-VPĐD

56
Friedrich - Naumann - 

Stiftung fur die Freiheit
FNF Đức Hoạt động 104/CNV-HĐ

57 Gabriele Francke Stiftung GFS Đức Hoạt động 314/CNV-HĐ

58 German Red Cross GRC Đức Văn phòng Dự án 66/CNV-VPDA
Tổ chức chính thức dừng hoạt động 

31/12/2023

59
Gesellschaft zur Erhaltung 

des Kulturellen Erbes e.V
GEKE Đức Hoạt động 414/CNV-HĐ

60 Global Coffee Platform GCP Thụy Sỹ Hoạt động 204/CNV-HĐ

61 Grandis et Deviens G&D Pháp Hoạt động 516/CNV-HĐ



62 Green Cross Switzerland Thụy Sỹ Hoạt động 493/CNV-HĐ

63
Groupe de Recherches et 

d'Echanges Technologiques
GRET Pháp Văn phòng Đại diện 39/CNV-VPĐD

64
Gruppo Trentino di 

Volontariato
GTV I-ta-li-a Hoạt động 04/CNV-HĐ

65 Hagar Internationnal Thụy Sỹ Hoạt động 530/CNV-HD

66 Hanns-Seidel-Stiftung e.V. HSF Đức Văn phòng Đại diện 36/CNV-VPĐD

67 Health Poverty Action HPA Anh Hoạt động 361/CNV-HĐ

68 Help for Vietnam HfV Thụy Sỹ Hoạt động 528/CNV-HD

69
Helvetas Intercooperation 

gGmbH
Đức Hoạt động 356/CNV-HĐ

70
Helvetas Swiss 

Intercooperation
Thụy Sỹ Văn phòng Đại diện 34/CNV-VPĐD

71 Hoa Trắng Fleur Blanche Pháp Hoạt động 491/CNV-HĐ

72 Hue Help Anh Hoạt động 154/CNV-HĐ

73 Indo-Myanmar Conservation IMC Anh Hoạt động 299/CNV-HĐ

74 INKOTA-netzwerk e.V. INKOTA Đức Hoạt động 424/CNV-HĐ

75

Institut Europeen de 

Cooperation et de 

Developpement

IECD Pháp Văn phòng Dự án 108/CNV-VPDA

76 J'ai Deux Pays G2PI Pháp Hoạt động 268/CNV-HĐ

77 Keep it Beautiful Viet Nam KIBV Thụy Sỹ Hoạt động 430/CNV-HĐ

78
KNCV Tuberculosis 

Foundation
KNCV Hà Lan Hoạt động 105/CNV-HĐ

79 Konrad Adenauer Stiftung KAS Đức Văn phòng Đại diện 43/CNV-VPĐD

80 La Bonne Etoile Pháp Hoạt động 503/CNV-HĐ

81 L'Appel Pháp Hoạt động 112/CNV-HĐ

82 Les Amis de Nha Trang ADNs Pháp Hoạt động 33/CNV-HĐ

83 Les Enfants du Dragon Pháp Hoạt động 30/CNV-HĐ

84 Les Petits Bouts de Kontum Bỉ Hoạt động 454/CNV-HĐ

85
Mai Nha, la Maison des 

Enfants au Viet Nam
Pháp Hoạt động 396/CNV-HĐ

86 Maison Chance MC Pháp Văn phòng Dự án 51/CNV-VPDA

87 Médicos Sin Fronteras Espana MSF-E Tây Ban Nha Hoạt động 480/CNV-HĐ Giấy Đăng ký hết hạn tháng 08/2023

88
Medisch Comite Nederland-

Vietnam
MCNV Hà Lan Văn phòng Đại diện 45/CNV-VPĐD

89 Mekong Plus France Pháp Hoạt động 149/CNV-HĐ

90
Mere Isabelle - Urgence 

Humanitaire au Vietnam
Pháp Hoạt động 145/CNV-HĐ



91 Mines Advisory Group MAG Anh Văn phòng Đại diện 11/CNV-VPĐD

92 Montlucon Saigon Pháp Hoạt động 34/CNV-HĐ

93 MSI Reprodcutive Choices MSI Anh Văn phòng Đại diện 29/CNV-VPĐD

94
Naturland – Verband für 

ökologischen Landbau e.V. 
Naturland e.V. Đức Hoạt động 526/CNV-HĐ

95
Netherlands Development 

Organization
SNV Hà Lan Văn phòng Đại diện 41/CNV-VPĐD

96 Newborns Vietnam Anh Hoạt động 92/CNV-HĐ

97 NGO Fontana Đan Mạch Văn phòng Dự án 93/CNV-VPDA

98 Norwegian Mission Alliance NMA Na Uy Văn phòng Đại diện 59/CNV-VPDD

99 Norwegian People's Aid NPA Na Uy Văn phòng Đại diện 40/CNV-VPĐD

100 Nouvelle Planete NP Thụy Sỹ Hoạt động 180/CNV-HĐ

101 Passerelles Numeriques PN Pháp Hoạt động 146/CNV-HĐ

102 Phuc's Fond PF Na Uy Hoạt động 350/CNV-HĐ

103
Planete Enfants et 

Developpement
Pháp Hoạt động 535/CNV-HĐ

104
Pour Que Des Enfants 

Retrouvent Le Sourire 
PERLS Pháp Hoạt động 536/CNV-HĐ

105
Pousse Pousse: Aidons les 

Enfants du Viet Nam
Pháp Hoạt động 340/CNV-HĐ

106
Recycled Island Foundation 

Clear Rivers
Clear Rivers Hà Lan Hoạt động 52/CNV-HĐ

107 Rencontres du Vietnam Pháp Hoạt động 136/CNV-HĐ

108
Rikolto International 

(Vredeseilanden-Coopibo)
Rikolto (VECO) Bỉ Hoạt động 537/CNV-HĐ

109 Rosa Luxemburg Stiftung RLS Đức Văn phòng Đại diện 18/CNV-VPĐD

110 S.O.S. Missionario I-ta-li-a Hoạt động 472/CNV-HĐ

111 Saigon Children's Charity CIO SCC Anh Văn phòng Đại diện 63/CNV-VPĐD

112

Sao Bien - Room for 

Education (Verein zur 

Förderung der Bildung in 

Entwicklungsländern 

Ostasiens)

Sao Bien - 

Room for 

Education

Áo Hoạt động 507/CNV-HĐ

113
Save the Children 

International
SCI Anh Văn phòng Đại diện 31/CNV-VPĐD

114
Siloam Christian Ministries 

Limited
Anh Hoạt động 431/CNV-HĐ

115
Slovak - Vietnam Chamber of 

Commerce
SVCC Xlô-va-ki-a Hoạt động 08/CNV-HĐ



116
Society of Petroleum 

Engineers
SPE Hà Lan Hoạt động 125/CNV-HĐ

117
Solidaritätsdienst-

international e.V.
SODI Đức Hoạt động 79/CNV-HĐ

118 SOS Kinderdorf International SOS KDI Áo Hoạt động 501/CNV-HĐ

119 Stichting Agriterra Hà Lan Hoạt động 410/CNV-HĐ

120 Stichting CNV Internationaal
CNV 

Internationaal
Hà Lan Hoạt động 420/CNV-HĐ

121 Stichting IDH Trade Initiative IDH Hà Lan Hoạt động 346/CNV-HĐ

122 Stichting Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan Văn phòng Đại diện 30/CNV-VPĐD

123
SWIM VIETNAM (BƠI 

VIỆT NAM)
Anh Hoạt động 172/CNV-HĐ

124 Swiss Red Cross SRC Thụy Sỹ Văn phòng Dự án 102/CNV-VPDA

125 Terre des Hommes Germany TdH-G Đức Hoạt động 160/CNV-HĐ

126 The Dariu Foundation TDF Thụy Sỹ Văn phòng Dự án 29/CNV-VPDA Đang làm thủ tục chuyển đổi

127
The Football Association of 

Norway
NFF Na Uy Văn phòng Dự án 28/CNV-VPDA

128
The German Caritas 

Association
Caritas-G Đức Hoạt động 317/CNV-HĐ

129 The Kianh Foundation Anh Văn phòng Dự án 92/CNV-VPDA

130
Three Monkeys Wildlife 

Conservancy 
TMWC Bỉ Hoạt động 492/CNV-HĐ

131 Turtle Sanctuary Pháp Hoạt động 482/CNV-HĐ

132 Undecided Productions UP Bỉ Hoạt động 527/CNV-HĐ

133

Verein Hilfe fur 

Vietnam/Susann's Help for 

Children (Asociation Aide 

pour le Vietnam)

Thụy Sỹ Hoạt động 186/CNV-HĐ

134
VIER PFOTEN International 

(Four Paws International)

FOUR PAWS 

International
Áo Hoạt động 397/CNV-HĐ

135
Vietnam les Enfants de la 

Dioxine
VNED Pháp Hoạt động 529/CNV-HĐ

136
Vietnamesisch-Deutsche 

Brücke e.V.
VDB e.V. Đức Hoạt động 484/CNV-HĐ

137 Volunteers for Education VFE Thụy Sỹ Hoạt động 411/CNV-HĐ

138 World Animal Protection WAP Anh Hoạt động 110/CNV-HĐ

139 World Energy Council WEC Anh Hoạt động 455/CNV-HĐ

140 Xuan Les Enfants de l'Avenir Pháp Hoạt động 296/CNV-HĐ

141 Youth With A Mission YWAM Thụy Sỹ Văn phòng Dự án 46/CNV-VPDA Đang làm thủ tục chuyển đổi


